
Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Tổng số tiền  
giảm trừ gia 

cảnh

Bảo hiểm bắt 
buộc

Tổng số thuế 
phải nộp

Số thuế đã nộp 
thừa 

[01] [02] [03] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

102 Đỗ Ngọc Mỹ Khoa LLCT 241.222.784 194.400.000 14.170.026 32.652.758 4.480.791 1.632.638 2.848.153

103 Lương Thị Thanh Hà Khoa LLCT 136.542.691 151.200.000 7.937.628 0 149.043 0 149.043

104 Lê Thị Mai Hường Khoa LLCT 85.651.165 108.000.000 3.868.836 0 276.006 0 276.006

105 Nguyễn Anh Kiệt Khoa LLCT 137.116.494 194.400.000 5.706.168 0 327.180 0 327.180

106 Nguyễn Ngọc Quỳnh Khoa LLCT 112.732.205 151.200.000 3.868.836 0 792.432 0 792.432

107 Trần Thị Hồng Thu Khoa LLCT 132.259.081 194.400.000 5.078.146 0 398.937 0 398.937

108 Phan Thị Thùy Trang Khoa LLCT 77.601.103 136.800.000 3.868.836 0 106.050 0 106.050

109 Nguyễn Thị Mai Khoa LLCT 215.251.712 194.400.000 11.075.178 9.776.534 3.455.184 488.827 2.966.357
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